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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	1114
	Li Guang Sheng
	Tạm trú: Sen Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	2 
	1398
	Hoàng Văn Tâm
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	3 
	1621
	Võ Ngọc Chiến
	Quảng Lưu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	4 
	1630
	Trần Thế Anh
	Liên Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	5 
	1637
	Cao Thị Hằng
	Phù Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình

	6 
	1647
	Nguyễn Hoàng Yến Nhi
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	7 
	1654
	Cao Thị Yến Nhi
	Quy Đạt, Minh Hóa, Quảng Bình

	8 
	1661
	Đinh Xuân Lục
	Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình

	9 
	1667
	Hoàng Thị Cầu
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	10 
	1669
	Võ Minh Thành
	Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	11 
	1674
	Dương Thanh Đông
	Tây Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12 
	1691
	Nguyễn Tất Bính
	Cảnh Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình

	13 
	1698
	Nguyễn Hồng Vân
	Thanh Thạch, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	14 
	1721
	Văn Đức Tính
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15 
	1722
	Hoàng Thị Chiêm
	Sen Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	16 
	1725
	Nguyễn Thị Thúy Nga
	Tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	17 
	1726
	Võ Đức Dũng
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	18 
	1727
	Mai Văn Thành
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	19 
	1728
	Dương Văn Hương
	Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	20 
	1729
	Tạ Thị Hồng
	Sơn Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	21 
	1730
	Hoàng Phi Hùng
	Thanh Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	22 
	1731
	Trần Thị Kim Tuyến
	Quy Đạt, Minh Hóa, Quảng Bình

	23 
	1732
	Trần Quốc Giang
	Văn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	24 
	1733
	Trần Văn Hòa
	Phú Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	25 
	1734
	Bùi Thị Lan Anh
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	26 
	1735
	Nguyễn Hòa
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	27 
	1736
	Trần Kim Long
	Tiến Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	28 
	1737
	Trần Nhật Tân
	Tiến Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	29 
	1738
	Lê Thị Ngọc Phương
	Đại Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	30 
	1739
	Phạm Văn Huy
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	31 
	1741
	Phạm Văn Hoàn
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	32 
	1742
	Nguyễn Hải Quang
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	33 
	1745
	Trình Xuân Nghĩa
	Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	34 
	1746
	Nguyễn Văn Hâu
	Liên Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	35 
	1746
	Trần Đức Anh
	Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình

	36 
	1748
	Phạm Ngọc Long
	Hoàn Lão,  Bố Trạch, Quảng Bình

	37 
	1749
	Phạm Xuân Tính
	Kim Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	38 
	1750
	Lại Minh Hiếu
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	39 
	1751
	Trần Thị Kim Cúc
	Phong Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	40 
	1755
	Đinh Thanh Long
	Yên Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình

	41 
	1756
	Cao Võ Khuê
	Sơn Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình

	42 
	1757
	Hoàng Thị Diệu My
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	43 
	1758
	Hoàng Hải Nam
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	44 
	1759
	Nguyễn Thanh Bình
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	45 
	1760
	Trần Văn Thi
	Nhân Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	46 
	1762
	Hoàng Công Bằng
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	47 
	1763
	Phan Thị Hường
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	48 
	1766
	Hoàng Văn Sơn
	Vạn Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	49 
	1767
	Nguyễn Thị Xoài
	Sơn Lộc,  Bố Trạch, Quảng Bình

	50 
	1768
	Lê Thị Mai Hương
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	51 
	1769
	Phạm Chung Nam
	Hải Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	52 
	1770
	Nguyễn Minh Hoàng
	Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	53 
	1771
	Nguyễn Thị Thùy Dung
	Hưng Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	54 
	1903
	Nguyễn Đức Trung
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	55 
	1957
	Đoàn Mạnh Cường
	Quán Hàu, Quảng Ninh, Quảng Bình


